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NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Trịnh Kế An 25/09/1992 Y Đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

2 Bùi Thị Phương Anh N 25/10/1986 Y Đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2011 ĐH Đạt

3 Phạm Ngọc Đông Anh N 26/04/1997 Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

4 Lương Tài Anh 18/01/1992 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

5 Thái Bình N 27/02/1991 Kế toán
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP 

HCM
CQ 2013 ĐH Đạt

6 Nguyễn Huỳnh Liên Châu N 27/08/1995 Khoa học môi trường
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại 

Học Quốc Gia TP HCM
CQ 2018 ĐH Đạt

7 Phạm Vân Chi N 10/10/1997 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sài Gòn CQ 2019 ĐH Đạt

8 Danh Chiến 05/05/2000 Chính trị học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

9 Nguyễn Quang Chuyên 28/02/1985 An toàn hàng hải Trường Đại Học Nha Trang CQ 2009 ĐH Đạt

10 Trần Hữu Có 08/12/1982 Kỹ thuật công nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM TC 2006 ĐH Đạt

11 Nguyễn Thị Thu Cúc N 10/04/1993 Hóa học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 ĐH Đạt

12 Huỳnh Thị Ngọc Diễm N 05/10/1994 Luật kinh tế Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh CQ 2016 ĐH Đạt

13 Võ Quang Lộc Duyên N 28/08/1995 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

14 Thị Mỹ Duyên N 12/03/1988 Y đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

15 Trần Nguyễn Thùy Dương N 08/09/1992 Kế toán Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

16 Võ Hải Đăng 16/12/1994
Tài chính - Ngân 

hàng
Trường Đại Học Tây Đô CQ 2016 ĐH Đạt

17 Nguyễn Thái Kim Điền N 19/03/1998 Luật Kinh tế Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

18 Phan Minh Đức 10/07/1989 Luật Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2013 ĐH Đạt

19 Lê Thanh Giang 04/03/1988 Đông Nam Á học Trường ĐH Mở TP.HCM CQ 2010 ĐH Đạt

20 Lê Quan Hải 27/08/1999 Dược sĩ Trường Đại Học Nam Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt
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21 Trang Hồng Hạnh N 18/08/1996 Điều dưỡng đa khoa Trường Đại học Y ược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

22 Cao Thị Thúy Hằng N 13/05/1986 Du lịch Trường Đại học Hùng Vương TP HCM CQ 2009 ĐH Đạt

23 Võ Ngọc Hiển 13/11/1997 Sư phạm Lịch sử Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

24 Nguyễn Thị Hồng N 10/09/1994 Tâm lý học Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng CQ 2016 ĐH Đạt

25 Phùng Thị Cẩm Hồng N 18/06/1995 Y khoa Trường Đại Học Võ Trường Toản CQ 2020 ĐH Đạt

26 Hồ Quốc Hùng 08/09/1988 Kỹ thuật điện Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

27 Võ Đoàn Huy 03/01/2000 Công nghệ thông tin Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

28 Hứa Khánh Huyền N 05/09/1996 Điều tra hình sự Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân CQ 2023 ĐH Đạt

29 Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền N 01/11/1993 Luật Trường Đại học Trà Vinh CQ 2015 ĐH Đạt

30 Nguyễn Thanh Trầm Hương N 25/01/1989 Công nghệ sinh học Trường Đại học Dân lập Văn Lang CQ 2011 ĐH Đạt

31 Nguyễn Thị Thu Hường N 26/06/2000 Kinh tế Trường Đại Học Ngoại Thương CQ 2022 ĐH Đạt

32 Hồ Thị Mộng Kha N 17/11/1993 Trinh Sát An Ninh Trường Đại học An Ninh Nhân Dân VLVH 2022 ĐH Đạt

33 Hoàng Văn Khải 27/12/1984
Sư phạm Giáo dục 

chính trị
Trường Đại Học Sư Phạm Huế CQ 2006 ĐH Đạt

34 Trần Hoàng Lâm 13/05/1994 Dược Trường Đại Học Võ Trường Toản CQ 2017 ĐH Đạt

35 Đỗ Thị Trúc Linh N 26/07/1996 Y Tế Cộng Đồng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

36 Trần Thảo Linh N 15/05/1988 Huấn Luyện Múa
Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân 

Đội
VLVH 2014 ĐH Đạt

37 Ngô Trần Ái Linh N 11/04/1992 Dược Trường Đại Học Võ Trường Toản CQ 2016 ĐH Đạt

38 Dương Chúc Linh N 11/02/1985 Luật Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2021 ĐH Đạt

39 Nguyễn Hoàng Long 18/05/1983 Cơ khí Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

40 Nguyễn Thị Kim Lợi N 29/07/2000 Quản trị kinh doanh Trường Đại Học FPT CQ 2022 ĐH Đạt

41 Phạm Thị Thu Lý N 23/04/1985 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

42 Trần Thị Hồng Mai N 30/09/1977 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ CQ 1999 ĐH Đạt

43 Nguyễn Hoàng Mến 20/08/1997 Sư phạm âm nhạc Trường Nhạc Viện TP HCM CQ 2022 ĐH Đạt

44 Võ Kim Ngân N 15/04/2000 Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

45 Nguyễn Thị Kim Ngân N 22/11/1992 Luật Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh VLVH 2019 ĐH Đạt

46 Đào Trọng Nghĩa 20/11/1994 Dược học Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2017 ĐH Đạt

47 Lê Thị Như Ngọc N 24/10/1997 Triết học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

48 Phạm Thị Kim Ngọc N 28/12/2000 Kế toán Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM CQ 2022 ĐH Đạt
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49 Sơn Thanh Ngọc N 10/10/1985 Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2010 ĐH Đạt

50 Lai Nguyễn Bảo Ngọc N 18/08/1987 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

51 Trần Thảo Nguyên N 13/01/1992 Tài chính-Ngân hàng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM CQ 2014 ĐH Đạt

52 Lý Thảo Nguyên N 20/06/1995 Ngôn ngữ Pháp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

53 Nguyễn Thị Thảo Nguyên N 01/12/1995 Sư phạm ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

54 Văn Trọng Nhân 30/01/1998 Y Khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

55 Nguyễn Thị Yến Nhi N 22/01/1997 Quản lý nhà nước Học Viện Hành Chính Quốc Gia CQ 2019 ĐH Đạt

56 Nguyễn Út Nhỏ 02/10/1984 Phát triển nông thôn Trường Đại học Cần Thơ CQ 2010 ĐH Đạt

57 Võ Thị Cẩm Nhung N 18/10/1995 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

58 Phạm Hồng Nhung N 26/11/1989 Y đa khoa Trường Đại học Y ược Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

59 Nguyễn Văn Pha 16/10/1988 Toán ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2010 ĐH Đạt

60 Lê Tấn Phát 18/08/1997 Xét nghiệm Y Học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

61 Phạm Minh Phong 02/01/1997 Quản trị nhân lực Trường ĐH Lao động Xã hội CQ 2019 ĐH Đạt

62 Nguyễn Hoàng Hồng Phúc N 11/09/2000
Kinh doanh thương 

mại
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

63 Trần Ngọc Nam Phương N 01/01/1990 Y đa khoa Trường Đại học Y ược Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

64 Hà Thị Ngọc Phượng N 02/09/1979 Tin học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2002 ĐH Đạt

65 Nguyễn Trí Quang 06/07/1993 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

66 Đặng Thị Thanh Quang N 25/12/1984 Quản trị kinh doanh Đại học Nông Lâm Tp. HCM CQ 2006 ĐH Đạt

67 Văn Trần Phú Quí 30/09/2000 Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

68 Trần Thị Quý Sâm N 20/09/1995 Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh VLVH 2021 ĐH Đạt

69 Ngô Thị Anh Tài N 18/10/1991 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng CQ 2013 ĐH Đạt

70 Hà Tấn Tâm 25/04/1997
Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

71 Lê Văn Tâm 20/04/1997 Biên phòng Học Viện Biên Phòng CQ 2019 ĐH Đạt

72 Võ Thị Kim Thanh N 01/10/1995 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

73 Thân Thị Ngọc Thanh N 21/11/1992 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

74 Bùi Minh Thành 12/06/1992
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn CQ 2019 ĐH Đạt

75 Phan Long Thạnh 01/01/1990 Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt
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76 Huỳnh Lưu Mỹ Thạnh N 15/09/1999
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

77 Nguyễn Thị Mỹ Thảo N 01/01/1999 Dược sĩ Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

78 Phạm Thị Thảo N 25/11/1990
Quản trị kinh doanh 

du lịch và dịch vụ
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

79 Phạm Thị Mai Thảo N 01/01/1992 Sư phạm tiếng Pháp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

80 Nguyễn Ngọc Phương Thảo N 02/01/2000 Sư phạm Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

81 Lê Thị Thắng N 01/01/1988 Y học cổ truyền Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

82 Nguyễn Thị Kim Thoa N 16/06/1986 Sư phạm Sinh vật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

83 Nguyễn Minh Thông 19/07/2000 Vậy lý kỹ thuật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

84 Đỗ Thị Xuân Thuỳ N 10/03/1998 Sư phạm Ngữ văn Trường Đại Học Khánh Hoà CQ 2020 ĐH Đạt

85 Huỳnh Lê Minh Thùy N 11/05/2000 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

86 Nguyễn Thị Liên Thủy N 16/11/1999 Nông học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

87 Nguyễn Đào Minh Thuyết N 21/06/1993 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh CQ 2015 ĐH Đạt

88 Huỳnh Quế Thư N 23/05/1997 Y học dự phòng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

89 Trần Thị Thư N 04/05/1987 Hóa học Trường Đại Học Sư Phạm TP HCM CQ 2009 ĐH Đạt

90 Phan Minh Tiến 03/04/1999 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

91 Châu Hòa Tín 23/05/1996 Y khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

92 Nguyễn Thị Đoan Trang N 24/03/1993 Tài chính Ngân Hàng Trường Đại Học Duy Tân CQ 2017 ĐH Đạt

93 Huỳnh Lê Đoan Trang N 23/11/1998
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

94 Lê Ngọc Thảo Trâm N 16/07/1994 Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

95 Lê Thị Bích Trân N 22/09/1990 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tiền Giang CQ 2012 ĐH Đạt

96 Nguyễn Thị Trúc N 01/04/1993 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế CQ 2018 ĐH Đạt

97 Huỳnh Trần Thanh Trúc N 10/05/1984 Luật Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2013 ĐH Đạt

98 Nguyễn Thanh Trương 11/01/1996 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

99 Lâm Thị Cẩm Tú N 25/01/1996 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

100 Ngô Thị Cẩm Tú N 30/10/1993 Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

101 Nguyễn Thanh Tuấn 11/12/1986 Sư phạm Sinh vật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 ĐH Đạt

102 Trương Minh Tuấn 29/09/1987 Khoa học máy tính Đại học Đồng Tháp VLVH 2011 ĐH Đạt

103 Nguyễn Thanh Tùng 20/11/1995 Bác sĩ Y Khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt
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104 Nguyễn Thị Thanh Tuyền N 02/01/1985 Giáo dục thể chất Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao II CQ 2007 ĐH Đạt

105 Huỳnh Công Tước 18/09/1993 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 ĐH Đạt

106 Trần Thị Ánh Vân N 23/09/1984 Dược sĩ Trường Đại học Y Dược TP HCM CQ 2015 ĐH Đạt

107 Đặng Thị Hồng Vân N 04/02/1981 Ngoại thương Trường Đại học Cần Thơ CQ 2006 ĐH Đạt

108 Phan Thị Ngọc Vân N 20/02/1988 Quản trị kinh doanh Đại học Tây Đô CQ 2011 ĐH Đạt

109 Cao Văn Vững 09/07/1998 Sư phạm Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

110 Nguyễn Tuyết Vy N 09/01/2000 Kinh doanh quốc tế Trường Đại Học FPT CQ 2022 ĐH Đạt

111 Dương Tú Xuyên N 24/01/1992 Sư phạm Lịch sử Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

112 Trần Kim Xuyến N 12/02/1997 Bảo vệ thực vật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

113 Đặng Thị Ngọc Yến N 22/07/1979 Dược Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CTU 2008 ĐH Đạt

Tổng cộng: 113 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


